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KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “PHÒNG, CHỐNG CÁC LOẠI TỘI PHẠM CÓ TỔ CHỨC, TỘI PHẠM XUYÊN QUỐC GIA”
Căn cứ Quyết định số 4170/QĐ-BCA-C41 ngày 14/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Đề án “Phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia” (gọi tắt là Đề án) thuộc Chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm;
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, như sau:
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu
1.1. Mục tiêu chung
- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy và hiệu lực quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân vào công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm, giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, kiên quyết không để hình thành, tồn tại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia.
- Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp các ngành, các tổ chức xã hội chính trị - xã hội và nhân dân trong phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia.
- Mở rộng hợp tác với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước và hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ; tăng cường trang thiết bị, phương tiện cho các đơn vị trực tiếp thực hiện công tác đấu tranh với loại tội phạm này, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

1.2. Mục tiêu cụ thể
- Chủ động nắm tình hình, phát hiện, rà soát, lập hồ sơ các băng nhóm đang có biểu hiện hoạt động phạm tội, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, khám phá. Kiên quyết không để hình thành, tồn tại các băng nhóm tội phạm mà không bị phát hiện, triệt phá.
- Tập trung tấn công, trấn áp, vô hiệu hóa các băng nhóm tội phạm, phấn đấu giảm tỉ lệ phạm pháp hình sự từ 03% đến 05% tổng số vụ phạm tội hình sự so với trước khi triển khai Đề án, nhất là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm ở các địa bàn trọng điểm.
- Chủ động phát hiện và ngăn chặn từ xa sự xâm nhập của các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia vào địa bàn tỉnh hoạt động phạm tội, nhất là tội phạm về ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, khủng bố, rửa tiền và các băng nhóm, tổ chức tội phạm quốc tế.
2. Yêu cầu
- Triển khai Đề án được gắn với các chương trình, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến năm 2020.
- Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện Đề án. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện phù hợp với đặc điểm của từng giai đoạn và mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Quá trình triển khai thực hiện phải đáp ứng các yêu cầu về chính trị, pháp luật và đối ngoại.

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Công tác tham mưu
Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức và tội phạm xuyên quốc gia. Thực hiện công tác kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình, giám sát các hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia ngay từ cơ sở.
Tăng cường phối hợp liên ngành trong phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Thường xuyên trao đổi thông tin tội phạm và phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm để có đối sách kịp thời, hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
2. Công tác phòng ngừa xã hội
- Đổi mới nội dung, cải tiến hình thức, phương pháp tuyên truyền nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; lồng ghép với việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội.
- Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nhân chứng, người bị hại trong quá trình phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, nhất là trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án do băng nhóm tội phạm có tổ chức gây ra nhằm đảm bảo tính mạng, sức khỏe cho nhân chứng, người cung cấp thông tin về tội phạm, giúp họ an tâm khi cộng tác với các cơ quan thi hành pháp luật.
- Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; công tác xây dựng mô hình, các Câu lạc bộ, nhân rộng điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm; chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các mô hình tổ chức quần chúng tự quản, tự phòng về an ninh trật tự ngay từ gia đình, cộng đồng dân cư, từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà trường; thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình có hiệu quả cao, nghiên cứu xây dựng các mô hình mới phù hợp với đặc điểm tình hình từng địa bàn.
3. Công tác phòng ngừa nghiệp vụ
- Tiến hành điều tra cơ bản, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc diễn biến tình hình hoạt động của tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Tập trung rà soát, phát hiện các đối tượng trên địa bàn có biểu hiện phạm tội, hoạt động hình thành băng nhóm tội phạm, từ đó kịp thời lập kế hoạch, phân công, phân cấp quản lý, đấu tranh.
- Tiếp nhận, xác minh các tố giác, tin báo về các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; kịp thời lập hồ sơ đưa đối tượng là thành viên trong các băng nhóm tội phạm vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng và cơ sở chữa bệnh bắt buộc. Chú trọng công tác truy bắt, vận động đối tượng truy nã đầu thú, tập trung chú ý đến số đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm, là thành viên trong các băng nhóm tội phạm.
- Nâng cao chất lượng hoạt động của trinh sát được phân công phụ trách địa bàn theo Quyết định số 2855/QĐ-C41-C45 ngày 19/7/2012 của Tổng cục Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.
- Thường xuyên cập nhật thông tin, dữ liệu có liên quan và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đấu tranh tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia với các đơn vị, địa phương khác trong toàn quốc khi có yêu cầu.
- Nâng cao hiệu quả các biện pháp quản lý hành chính về an ninh, trật tự như: Quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng; quản lý xuất cảnh, nhập cảnh, di dân; thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, các nghề kinh doanh đặc biệt... Nâng cao chất lượng các hoạt động tuần tra, kiểm soát kết hợp với các hoạt động nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu đô thị và giáp ranh.
- Các lực lượng Công an, Quân sự, Hải quan, Kiểm lâm, Thanh tra, Quản lý thị trường..., phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật và phạm tội; phát hiện những sơ hở, thiếu sót của chính sách, cơ chế quản lý nhà nước từ đó kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
4. Công tác đấu tranh, xử lý tội phạm
- Xây dựng, triển khai các kế hoạch, chuyên đề đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức theo từng giai đoạn (nhất là các băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp...); thường xuyên rà soát, xác định các địa bàn trọng điểm, lĩnh vực mà tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia có thể lợi dụng hoạt động để tập trung lực lượng, biện pháp chuyển hóa địa bàn, kiềm chế và làm giảm tội phạm đến mức thấp nhất.
- Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung vào tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao (nếu có), tội phạm ma túy, mua bán người... Kiên quyết không để hình thành các “điểm nóng”, gây bức xúc trong dư luận.
- Tập trung lực lượng điều tra, khám phá nhanh các vụ trọng án do băng nhóm tội phạm gây ra. Xử lý nghiêm những tên cầm đầu, chỉ huy, tích cực thực hiện phạm tội, những cán bộ trong các cơ quan bảo vệ pháp luật có hành vi bao che, nâng đỡ, tạo điều kiện cho tội phạm hoạt động.
- Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm; kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động trinh sát và hoạt động điều tra tố tụng hình sự; kiên quyết không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; lựa chọn những vụ án điểm về tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia (nếu có) đưa ra xét xử điểm để răn đe và tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.
5. Công tác giáo dục, quản lý, cải tạo người phạm tội trước đây là thành viên của các băng nhóm tội phạm
- Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, quản lý, cải tạo người phạm tội trước đây là thành viên của các băng nhóm tội phạm, nhất là các đối tượng cầm đầu, cộm cán; tạo điều kiện khi họ hết hạn cải tạo trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng và không tiếp tục phạm tội, tham gia vào các băng nhóm tội phạm, làm giảm tỷ lệ tái phạm (giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn sản xuất...).
- Thực hiện chính sách động viên, khuyến khích kịp thời để những người phạm tội tự nguyện cộng tác với cơ quan Công an trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm trong Trại Tạm giam và ngoài xã hội, truy bắt các tên tội phạm chưa bị phát hiện, lẩn trốn hoặc cung cấp thông tin liên quan đến các băng nhóm tội phạm khác đang hoạt động.
6. Hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia
Tổ chức thực hiện tốt các điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, tham gia có liên quan đến phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; tổng kết, đánh giá hiệu quả hợp tác với các cơ quan, đơn vị, địa phương và hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm những năm qua để tìm ra những tồn tại, khó khăn, vướng mắc cần khắc phục; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác (nếu có).

7. Tăng cường nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia
- Bố trí lực lượng làm công tác chuyên trách phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia hợp lý, hiệu quả. Thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng lực lượng làm công tác chuyên trách; cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chính trị, pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật; tham gia các đoàn khảo sát, học hỏi kinh nghiệm thực hiện Đề án nhằm phục vụ công tác điều tra các vụ án liên quan đến tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia.
- Đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào công tác phòng, chống tội phạm. Trang bị, nâng cấp các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm...
- Huy động các nguồn lực tài chính và kỹ thuật, bố trí sử dụng nguồn kinh phí phù hợp, đáp ứng kịp thời công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công an tỉnh
- Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Chủ nhiệm Đề án cấp tỉnh; xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm của Ban Chủ nhiệm Đề án.
- Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai các hoạt động phòng ngừa xã hội, thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả về phòng, chống tội phạm theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh, trật tự từ cơ sở.
- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác, thống nhất quản lý các hoạt động nghiệp vụ về phòng, chống tội phạm, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các kế hoạch, phương án đấu tranh ngăn chặn, kiềm chế làm giảm tội phạm.
- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch có hiệu quả.
- Tích cực tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, mua bán người, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm. Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là các vụ án điểm.
- Duy trì và tăng cường công tác hợp tác với các cơ quan, đơn vị, địa phương, hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.
2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
Chỉ đạo lực lượng quân sự phối hợp với lực lượng Công an và các cơ quan liên quan xây dựng, triển khai các phương án phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia theo chức năng nhiệm vụ được phân công; tổ chức các hoạt động điều tra, hành chính theo quy định của pháp luật.
3. Sở Tư pháp
Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi, ban hành các văn bản có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia phù hợp với thực tiễn; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các địa bàn (đặc biệt là các địa bàn vùng sâu, vùng xa).
4. Sở Ngoại vụ
Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; phối hợp với các cơ quan chức năng các nước nắm tình hình liên quan đến tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia có liên quan đến Việt Nam.
5. Sở Tài chính
Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch theo phân cấp của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.
6. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định giao vốn hằng năm cho Kế hoạch triển khai Đề án phù hợp với khả năng ngân sách của tỉnh và tình hình an ninh, trật tự cụ thể từng năm.
7. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án.
8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội
Tuyên truyền vận động nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc các tôn giáo tham gia phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia nói riêng, quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án.
9. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc phối hợp với Cơ quan điều tra các cấp đánh giá chứng cứ, thống nhất quan điểm, xử lý nhanh chóng, dứt điểm các vụ án liên quan đến tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia (nếu có). Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; thực hiện công tác tương trợ tư pháp trong giải quyết các vụ án liên quan tội phạm xuyên quốc gia.
10. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh
Kịp thời đưa ra xét xử các vụ án tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, lựa chọn những vụ án điểm về tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia để đưa ra xét xử công khai nhằm giáo dục, răn đe, phục vụ công tác tuyên truyền. Thông qua công tác xét xử, phát hiện những phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, những sơ hở, bất cập của các văn bản pháp luật để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung theo quy định.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí triển khai thực hiện Đề án do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước hiện hành được lồng ghép với kinh phí thực hiện Dự án hỗ trợ phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia thuộc Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy và dự toán chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị.
V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Giai đoạn 1 (2017 - 2018).
Thành lập Ban Chủ nhiệm cấp tỉnh và triển khai hoạt động theo các mục tiêu và nhiệm vụ Kế hoạch đề ra.
2. Giai đoạn 2 (2019 - 2020).
Hoàn thiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đánh giá hiệu quả của đề án và đề xuất phương hướng giai đoạn tiếp theo.
Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; định kỳ 06 tháng, 01 năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện qua cơ quan Thường trực Ban Chủ nhiệm Đề án (Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh) tổng hợp. Cuối năm 2020 tiến hành tổng kết giai đoạn 2017 - 2020 và đề ra phương hướng, giải pháp tiếp tục thực hiện trong những năm tiếp theo.
Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh theo quy định./.
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